
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 38, ngõ 14, phố Trần Điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM PHÁT

0108463162

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
KIM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM PHAT PRODUCTION AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM PHAT 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 10/10/2018 đến ngày 09/11/2018



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá)

4799

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN MINH 
HẢI

P114-T4 TT Phương 
Mai, Phường Phương 
Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 038075000087

2 TRẦN HỮU 
VIỆT

38/228/14 Lê Trọng 
Tấn, Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 001076017459

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038075000087
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P114-T4 TT Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P114-T4 TT Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH HẢI Nam

24/11/1975 Kinh Việt Nam

04/11/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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